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Thời gian thực hiện: 1 Tuần
( Từ 06 /10 đến 10/10/2025)
I. Mục đích:
1.Kiến thức
- Biết tên họ đầy đủ của trẻ, đặc điểm, các bộ phận trên cơ thể và giới tính của trẻ. Biết lợi ích của việc ăn đủ 4 nhóm chất cần thiết đối với cơ thể. Biết cách giữ sạch các bộ phận trên cơ thể: tay, chân, mắt. Biết một số trạng thái cảm xúc: Vui, buồn, xấu hổ, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi qua tranh ảnh.
- Biết tập thể dục đều đúng nhịp, thực hiện đúng hiệu lệnh, đúng động tác thể dục buổi sáng theo nhịp đếm. Biết ích lợi của việc tập thể dục sáng đối với cơ thể.
- Biết tên các góc chơi, biết chơi với các bạn trong góc chơi, biết lấy ký hiệu nhận và đổi vai chơi, biết thể hiện đúng vai chơi trong chủ đề bản thân .
- Trẻ biết biết nêu được các bạn làm được nhiều việc tốt trong ngày
- Trẻ biết tự làm 1 số việc đơn giản phục vụ bản thân trẻ.
2.Kỹ năng: 
- Rèn khả năng nói, giới thiệu về bản thân, bộc lộ, diễn tả những suy nghĩ cảm nhận của mình với môi trường xung quanh, với mọi người qua lời nói, cử chỉ, điệu bộ, hành động.
- Rèn cho trẻ kỹ năng tập đều theo nhịp đếm, chú ý nghe theo hiệu lệnh.thói quen tập thể dục đều đẹp nhằm phát triển thể lực và sức khoẻ. 
-Rèn và phát triển kĩ năng chơi, cách ứng xử, kĩ năng giao tiếp, phối hợp trong khi chơi.
- Phát triển, củng cố kỹ năng xã hội như đưa ra ý kiến nhận xét, bình cờ, bé ngoan.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ bản thân.
3.Thái độ:
-  Có ý thức quan tâm, giúp đỡ bạn bè, hợp tác cùng các bạn. Mạnh dạn lịch sự trong giao tiếp tích cực giao tiếp bằng lời nói.
- Tập trung, hứng thú trong khi tập các động tác theo sự hướng dẫn của cô.
- Tôn trọng và tự hào về bản thân, tôn trọng và chấp nhận sự khác nhau và sở thích riêng của mọi người, đoàn kết  khi chơi với bạn, cất đồ chơi đúng quy định.
- Có ý thức phấn đấu học tập những tấm gương tốt, vươn lên để đạt bé ngoan trong tuần
- Giáo dục trẻ ý thức trong lao động tự phục vụ bản thân.
II. Chuẩn bị
-  Hệ thống câu hỏi để trò chuyện
- Sân bãi tập sạch sẽ, thoáng mát, bằng phằng.
- Đồ dùng đồ chơi trong các góc:
+ Góc phân vai: Đồ chơi nấu ăn, đồ chơi bác sĩ...
+ Góc xây dựng: Hàng rào, khối gỗ, cây cối, bộ xếp hình .
+ Góc học tập: vở, bút, đất nặn, kéo, giấy màu, keo...
+ Góc nghệ thuật: Xắc xô, nhạc cụ, quạt, mũ mú, đàn...
- Bảng bé ngoan, cờ.- Cờ bé ngoan
- Khăn mặt, bồn rủa tay xà phòng, khăn lau...
III.Tổ chức hoạt động
	HĐN
	Thứ 2 
	Thứ 3 
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6

	1. Đón trẻ, trò chuyện
	- Cô đi sớm chuẩn bị: Mở cửa thông thoáng lớp học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị nước uống.
- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân, cho trẻ chơi theo ý thích.
- Trò chuyện về những ngày nghỉ cuối tuần
- Tên gọi của từng bộ phận trên cơ thể. 
- Trẻ giới thiệu về tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Trẻ nói được sở thích, khả năng, đặc điểm, của bản thân, các bạn.
- Trò chuyện cùng trẻ về sự khác biệt giữa bản thân với người khác về: ngoại hình, cơ thể, khả năng, sở thích… của bản thân, so sánh với bạn. Trò chuyện về quyền con người cùng trẻ như quyền được đi học quyền được chăm sóc …
- Trò chuyện về tên trẻ, ký hiệu riêng của từng trẻ.

	2. Thể dục sáng 




	2.1. KĐ: Cho trẻ đi, chạy  kết hợp các kiểu đi sau đó về hàng.
2.2. + Hô hấp:  gà gáy
+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước lên cao.
+ Động tác thân: Nghiêng người sang 2 bên
+ Động tác chân: khụy gối ,hai tay song song lòng bàn tay úp tước mặt.
+ Động tác bật: Bật tách chụm.
 2.3. HT: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2- 3 vòng .
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	HĐCMĐ : QS bạn gái
- T/C: Tìm bạn thân
	HĐCMĐ
Chơi với giấy.
T/C: Kéo co

	HĐCMĐ
 Trải nghiệm chơi với bóng bay.
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
	 HĐCMĐ
- Bé chơi với lá cây.
- TC:kéo co”




	HĐCMĐ
Quan sát thời tiết
TC: “Cáo ơi ngủ à”

	Chơi tự do
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	 Thể dục: 
Ném xa bằng một tay. 
T/C ; Bật qua suối nhỏ*
	Văn học
- Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.



	KPKH: Phân biệt bạn trai và bạn gái
	Âm nhạc
- Dạy hát  “Gà gáy vang dạy bạn ơi”
- Nghe bài hát “Mừng sinh nhật”
-Trò chơi âm nhạc “ Ai giỏi hơn”

	 Tạo hình
- Vẽ áo sơ mi.

	


5. Chơi hoạt động góc


	

	
	 5.1: Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào góc chơi
- Bật nhạc cho trẻ hát sau đó cô cùng trẻ trò chuyện
- Các con đang khám phá ở chủ đề gì?
- Với chủ đề “Bản thân” các con sẽ chơi những trò chơi gì?
- Cô nghe trẻ nêu ý định chơi và gợi ý một số trò chơi ở các góc
Ví dụ: + Góc xây dựng các con sẽ chơi những trò chơi gì?
- Chơi Phòng khám gia đình của bé các con đinh làm gì?
- Bạn nào sẽ đóng vai kỹ sư xây dựng hôm nay?
- Hôm qua các bạn chơi trò chơi “Lớp học của bé” đó biết cất đồ chơi đúng nơi quy định chưa?
- Hôm nay cô muốn sau khi chơi xong các con hóy xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng hơn nhé.
+ Góc thiên nhiên: 
- Những bạn nào sẽ chơi ở góc thiên nhiên?
- Với đất, hạt giống, dụng cụ làm vườn các con định chơi gì?
+Tương tự cô hỏi và gợi ý vai chơi ở các góc
- Các con hãy quan sát xem đồ chơi ở các góc được sắp xếp như thế nào?
- Với buổi chơi hôm nay cô muốn con cùng thi đua xem góc chơi nào giữ gìn đồ chơi và cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp nhất.
5.2: Cho trẻ gắn kí hiệu vào góc chơi
- Cô đến các góc chơi giúp trẻ phân vai và chọn đồ chơi, quan sát khuyến khích những trẻ chơi tốt, nhắc trẻ nói vừa đủ nghe, bảo vệ giữ gìn đồ chơi.
- Góc xây dựng: Chơi Phòng khám gia đình.
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các bộ phận cơ thể con người và một số hành vi nên và không nên để bảo vệ vệ sức khoẻ.
+ Nhắc trẻ: Khi xem sách truyện cầm sách cẩn thận, không cuộn sách, không làm quăn mép sách, mở sách nhẹ nhàng từng trang một.
- Góc nghệ thuật: Dùng hột hạt, giấy báo cũ để xé dán để vẽ những bộ phận còn khiếm khuyết. 
- Góc xây dựng: Gieo hạt, trồng và chăm sóc cây cối
- Trong quá trình trẻ chơi cô đến từng góc chơi giúp trẻ thực hiện vai chơi, gợi ý liên kết các gúc chơi, động viên những trẻ chưa tích cực chơi
- Bật nhạc bài “Cất đồ chơi nhanh tay bạn nhé”
5.3 Kết thúc;
- Cô bật nhạc bài hết gời rồi.
- Nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định
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	- T/c : Chán cằm tai.
- Thí Nghiệm sóng âm.

.
	-TC: Đếm các bộ phận trên cơ thể.
-  Làm quen bài hát: Mừng sinh nhật


	- TC: Lộn cầu vồng.
- Làm quen với bài thơ: “Chiếc bóng”
	- TC: Tả về bạn thân.
- Cho Trẻ tập trải đầu trải tóc.
	- Lao động vệ sinh.
- Nêu gương cuối tuần.

	
	- Chơi tự chọn.


	7. Nêu gương  cuối ngày
	7.1: Trò chuyện:
Bật nhạc bài hát :Hoa bé ngoan
- Bài hát nói về hoa gì?
- Khi nào thì được nhận cờ bé ngoan?
7.2.Trọng tâm Nêu gương cuối ngày:
- Các con hãy suy nghĩ xem hôm nay bạn nào làm được nhiều việc tốt nhất?
- Đó là những việc gì?
- Cô nhận xét và tặng cờ cho những trẻ có nhiều việc làm tốt trong ngày như;  Nhìn thấy rác nhặt bỏ vào thùng, ngăn bạn không ngắt hoa trong vườn trường, giúp cô thu dọn đồ dùng đồ chơi, lau nhà, kê bàn ghế....
- Chúng ta hãy chúc mừng các bạn có nhiều việc làm tốt trong ngày.
- Ngoài các bạn vừa được khen cô thấy có nhiều bạn làm được nhiều việc tốt trong ngày hôm nay.
- Vậy bạn nào thấy mình đủ điều kiện để nhận cờ hôm nay cô mời đứng dậy.
- Cô có thể cho trẻ tự  nhận cờ theo tổ, hoặc cả lớp.
- Trẻ nhận xét, cô nhận xét
- Tặng cờ cho trẻ
- Cô nhắc nhở động viên những trẻ chưa đạt cờ trong ngày hôm sau cố gắng.
7.3: Cho trẻ chơi trò chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi:  Năm con cua đá, tập tầm vông

	8. Vệ sinh trả trẻ.
	- Cô chuẩn bị khăn mặt cho trẻ rửa mặt rửa tay.
- Trải tóc chỉnh quần áo cho trẻ gọn gàng.
- Cho trẻ ngồi và chỗ chờ chờ bố mẹ đến đón.


  




KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích.
- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật bên ngoài của bạn gái. Trẻ biết ném xa bằng một tay theo yêu cầu của cô. Trẻ biết sóng âm như thế nào.
-Trẻ có kĩ năng quan sát, kĩ năng nhận xét. Rèn  trẻ thực hiện các thao tác nhanh nhẹn chính xác, sự tập chung chú ý cho trẻ trong giờ học. Phát triển kỹ năng ghi nhớ cho trẻ rèn trẻ kĩ năng nghe.
- Giáo dục trẻ kính yêu cha mẹ yêu quý những người thân trong gia đình. Quan tâm giúp đỡ người khác, chơi hoà đồng hợp tác với bạn thực hiện công việc.
II. Chuẩn bị
- Hai bạn gái trong lớp. Sân tập sạch, túi cát Thìa kim loại, Dây hoặc sợi chỉ dài khoảng 1,2 m, Thước.
III . Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời : Quan sát bạn gái
1.1. Chơi trò chơi : Tìm bạn thân
- Cô giới thiệu cách chơi.Cô cho trẻ chơi.2-3 lần.
1.2. HĐCMĐ : Quan sát bạn gái
- Cô cho trẻ quan sát bạn Kim Anh .Hỏi trẻ:
+ Ai có nhận xét gì về bạn Kim Anh?
+ Tóc của bạn như thế nào?
+ Trang phục quần áo của bạn  có đặc điểm gì?
+ Ai biết được sở thích của bạn ?
+ Bạn là người như thế nào? 
- Cô khái quát, nhận xét.Cô giáo dục trẻ biết chơi với bạn đoàn kết, tôn trọng ý kiến và sở thích của bạn…
1.3. Chơi tự do : Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Cô quan sát và động viên trẻ.
 2. Hoạt động học TD : Ném xa bằng 1 tay
Trò chơi : Bật qua suối nhỏ
2.1. Gây hứng thú: Kiểm tra sk trẻ.
2.2. Trọng tâm* KĐ: Cho trẻ đi khởi động theo đội hình vòng tròn, kết hợp đi các kiểu chân.
* TĐ: BTPTC:
-Tay: Hai tay đưa ra trước. lên cao( 3 lần 8 nhịp)
- Chân: Đưa chân ra trước gót chân chạm đất. 
- Bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng sang phải, trái.
- Bật: Bật chụm tách chân.
 * VĐCB "Ném xa bằng 1 tay"
- Cô giới thiệu tên vận động. 
 Cô làm mẫu: Lần 1: Cô làm mẫu cho trẻ xem
  - Lần 2: Vừa làm vừa  giải thích động tác:
 TTCB: Đứng chân trước chân sau, tay cùng phía với chân sau, cầm túi cát đưa từ trước xuống dưới, lên cao ngang tầm mắt. Khi có hiệu lệnh thì ném túi cát 
- Cô cho 1-2 trẻ lên tập thử.
- Tổ chức lần lượt thi đua từng trẻ lên tập bằng nhiều hình thức ( cá nhân, nhóm)
- Cho 2 trẻ lên tập lại 1 lần.
- Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
- GD trẻ thường xuyên tập luyện để có sức khoẻ mạnh.
* Trò chơi vận động: " Nhảy qua suối nhỏ"
 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần. Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng 1-2 vòng.
2.3. Kết thúc: Cô hỏi lại tên bài học. Nhận xét củng cố và giáo dục trẻ chăm chỉ luyện tâp thể dục cho cơ thể khỏe mạnh.
3. Chơi HĐ theo ý thích: 3.1. T/c : Chán cằm tai.
3.2. Thí nghiệm Sóng âm
* Gây hứng thú Cô trò chuyện về đề tài và cách làm.
+. Buộc tay cầm của thìa vào giữa sợi dây. 
+ Quấn đầu sợi dây quanh ngón tay trỏ của em vài lần.
+ Đưa các ngón tay của em lên gần tai và để thìa treo tự do ở khoảng thắt lưng của em.
+. Một bạn dùng thước kẻ gõ vào chiếc thìa.
Quan sát:  Khi người bạn của em gõ vào chiếc thìa, em có thể nghe thấy điều gì? Âm thanh đó có khác khi đưa sợi dây ra xa tai của em không? Âm thanh vang lên trong bao lâu?
- Hãy thử nghiệm: Hãy thử treo thìa và dĩa với các kích cỡ khác nhau vào sợi dây và nghe âm thanh của chúng phát ra khi gõ bằng thước kẻ.
Giải thích: Âm thanh chỉ đơn giản là những rung động truyền qua không khí hoặc qua một môi trường khác. Trong thí nghiệm này, thước kẻ gõ vào thìa làm cho thìa rung lên. Những rung động đó truyền qua dây đến tai em, rồi được não phân tích thành âm thanh.
3.3. Chơi tự chọn
	
- Trẻ chơi trò chơi.


- trẻ trả lời.



.
 Trẻ chú ý lắng nghe cô.
Trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường.


- Trẻ đi các kiểu đi


- Trẻ tập các động tác


- Trẻ nghe
- Trẻ xem cô làm mẫu


-Trẻ lên tập
 

-Trẻ vỗ tay

- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ đi nhẹ nhàng.





- Trẻ nghe.

- Trẻ xem cô làm



- Trẻ trả lời.


- Trẻ thực hành


- Trẻ nghe


                                 Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung……………………………………………………………………
Trao đổi p/h …………………………………………………………………………
Thứ 3 ngày 07  tháng 10 năm 2025
I.Mục đích:
- Trẻ biết tác dụng của giấy chưa sử dụng, biết làm các loại đồ chơi từ giấy đã sử dụng rồi, biết giữ vệ sinh, không vứt rác bừa bãi; Trẻ nhớ tên truyện, tên tác giả, nhân vật trong truyện, nội dung câu truyện. Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, và hát đúng gia điệu cùng cô giáo. 
- Rèn kỹ năng làm một số đồ chơi đơn giản từ giấy cho trẻ, luyện sự khéo léo của đôi tay, sự sáng tạo của từng trẻ. Rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi. 
- Thích thú tham gia hoạt động cùng cô, có ý thức giữ vệ sinh môi trường.Trẻ hứng thú khi tham gia rèn luyện để có cơ thể khoẻ mạnh. Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát, giấy đã qua sử dụng đủ cho cô và trẻ,..  Tranh truyện. Nhạc bài hát 
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1 .Chơi  ngoài trời: Chơi với giấy.
- Cho mỗi trẻ lấy 1 tờ giấy.
+ Hỏi trẻ: Ai có nhận xét gì về tờ giấy này?
Có thể làm gì với những tờ giấy này?
- Cô cho trẻ suy nghĩ, kể xem có thể làm, chơi gì bằng tờ giấy. (cho trẻ chơi thả diều, quạt, ống nhòm, gấp thuyền, làm máy bay, làm cây cầu của bạn nam và bạn nữ, xếp vòng tròn, vò thành quả bóng).
- Cô gợi ý, khuyến khích trẻ làm.
1.2.TCVĐ kéo co.
- Cô hỏi lại trẻ cách chơi. Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát và cổ vũ cho trẻ chơi.
1.3. Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Cô chú ý bao quát trẻ chơi.
2. Hoạt động học Truyện :Ai đáng khen nhiều hơn
2.1. Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ giả làm những chú thỏ đi hái nấm 
- Khi hái được nấm chúng mình sẽ làm gì với những cây nấm vùa hái được? cô dẫn dắt vào câu truyện.
2.2. Trọng Tâm
- Cô kể lần 1 diễn cảm: 
+ Cô vừa kể cho lớp mình nghe câu truyện gì?
- Cô kể lần 2: Kết hợp với tranh
+ Cô vừa kể cho lớp mình câu truyện gì?
+ Trong truyện có những nhân vật nào?
+ Thỏ mẹ bảo hai anh em thỏ đi đâu?
 + Thỏ em hái bao nhiêu bông hoa?
+Trên đường về thỏ em đã gặp những ai?
+ Khi Nhím xin thỏ một bông hoa thì thỏ có cho nhím không? Vì sao?
+ Nếu các bé là thỏ em thì khi Nhím xin hoa con sẽ làm gì? Vì sao con lại làm như vậy?
 + Các bé có biết vì sao thỏ anh lại về muộn không?
 + Thỏ mẹ đã nói gì với thỏ em?
 + Qua câu truyện “Ại đáng khen nhiều hơn các bé thấy chú thỏ nào đáng khen hơn? Vì sao con lại thỏ anh lại đáng khen hơn? Các bé học được đức tính gì từ thỏ anh?
- GD: Các bé ạ ngoài việc yêu thương, quan tâm đến những người thân trong gia đình, chúng mình phải biết quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh
- Cô kể lần 3 : qua màn hình ti vi
- Cô mở nhạc Trời nắng, trời mưa.
2.3 Kết thúc 
- Cô củng cố bài nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ chăm sóc giup đỡ mọi người….
3. Chơi hoạt động theo ý thích
3.1.Trò chơi: “ Đếm các bộ phận cơ thể”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3.2. LQ bài hát. “Mừng sinh nhật”
- Cô giới thiêu tên bài hát, tên tác giả
- Cô  hát cho  cả lớp  nghe 2 lần bài hát, hỏi lại tên bài hát,tên tác giả.
- Cho cả lớp cả lớp, nhóm, tổ hát.
- Cô chú ý khuyến khích động viên trẻ.
- GD trẻ về quyền của con người là được vui vẻ học tập ...
3.3. Chơi tự chọn. 
	

- Trẻ trả lời theo ý hiểu.

- Trẻ lắng nghe.
· Trẻ kể tên.

· Trẻ lắng nghe..
Trẻ chơi.




-Trẻ chơi tự do.




Trẻ đi hái nấm




Trẻ trả lời.




- Trẻ trả lời





- Trẻ  trả lời



 





- Trẻ nghe





- Trẻ nghe



Trẻ lắng nghe cô giới thiệu.
Trẻ chơi.

Trẻ lắng nghe cô hát

Trẻ hát



Trẻ chơi tự do


                                        Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Kế hoạch bổ  xung …………………………………………………………………..
Trao đổi p/h …………………………………………………………………............
Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích 
[bookmark: _Hlk209984629]- Biết tên trò chơi, luật chơi và cách chơi các trò chơi với quả bóng bay. Trẻ nhận biết những điểm giống và khác nhau của bạn trai và bạn gái. Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả, hiểu được nội dung bài thơ.
- Biết phối hợp chơi theo nhóm, sử dụng các giác quan khi chơi trò chơi, kỹ năng phối hợp nhóm. Trẻ có kĩ năng phân biệt bạn trai, bạn gái. Rèn trẻ kĩ năng đọc tốt, không ngọng.
-Trẻ thích chơi trò chơi, phấn khởi khi thực hiện được yêu cầu của trò chơ Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, giáo dục trẻ nhường nhịn, quan tâm đến các bạn. 
II. Chuẩn bị. 1 số quả bóng bay. 1 số tranh ảnh về bạn trai, gái, Tranh thơ.
III. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời : HĐCMĐ :Trải nghiệm với bóng bay.
- Cô cùng trẻ hít thở không khí trong lành, trò chuyện về thời tiết, Gd trẻ ăn mặc và chơi các trò chơi phù hợp.
- Cô  xuất hiện quả bóng bay, trò chuyện cùng trẻ.
- T/C: Ai nhanh ai khéo:Tung bóng và di chuyển về phía trước.
- T/C: Kẹp bóng nhảy: Trẻ kẹp bóng bằng 2 chân bật nhảy, yêu cầu không làm bóng rơi, không dùng tay chạm vào bóng
- T/C: Khiêu vũ cùng bóng: Hai trẻ dùng các bộ phận trên cơ thể giữ bóng, khiêu vũ với bóng, khiêu vũ theo nhạc.
* Chơi tự do: Trẻ chơi với đồ chơi trên sântrường.
2. Hoạt động học : KPKH Phân biệt bạn trai và bạn gái
2.1. Gây hứng thú: Cho trẻ chơi trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. 
2.2. Trọng tâm: 
 - Cô trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp: 
+ Bạn nào  cho cô biết con hiểu thế nào là bạn cùng lớp?
+ Hãy kể tên những bạn trong lớp mà con biết?
+ Con mấy tuổi?  Các bạn trong lớp mình có cùng tuổi với con không?     
+ Các bạn cùng tuổi nhưng không học cùng lớp thì gọi là gì?
- Cô khái quát các bạn học cùng lớp, chơi chung với nhau gọi là bạn cùng lớp; các bạn học khác lớp nhưng chung một trường gọi là bạn cùng trường.
* Phân biệt bạn trai, bạn gái
- Cô mời 1 bạn trai và 1 bạn gái lên cho trẻ quan sát và nhận xét đặc điểm của 2 bạn sau đó trò chuyện cùng trẻ.
 + Các bạn trai có những đặc điểm gì?
 + Các bạn gái có đặc điểm gì?
 + Bạn trai thích chơi những trò chơi gì? Còn các bạn gái thì sao?
 + Các bạn gái khác bạn trai như thế nào? ( Cô gợi mở trẻ về sở thích, đồ chơi, ngoại hình, quần áo…)
 * Kết luận: Trong lớp ta có các bạn trai và các bạn gái. Các bạn trong lớp đều bằng tuổi nhau (5 tuổi). Bạn trai và bạn gái có những điểm khác nhau về mái tóc, trang phục, tên gọi, sở thích chơi trò chơi.
 Luyện tập :
* TC 1 : “ Tìm bạn thân ”
 - Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô bao quát và nhận xét kết quả chơi của trẻ.
 * TC 2: “Ai thế nhỉ?
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi: Tổ chức cho trẻ chơi 3 – 4 lần.
2.3. Kết thúc;  Cô củng cố bài nhận xét tuyên dương và giáo dục trẻ
3. Chơi, hoạt động theo ý thích.
3.1. TC: Lộn cầu vồng.
3.2. Làm quen với bài thơ: “Chiếc bóng” 
- Cô đọc cho trẻ nghe 1 lần. gt tên bài, tên tác giả
- Cô cho trẻ đọc thơ cùng cô 1 lần.
- Cô cho cả lớp đọc.
- Cho trẻ  đọc theo tổ, nhóm theo yêu cầu của cô.
- Cô nhận xét, tuyên dương và giáo dục trẻ yêu thương mọi người, bảo vệ môi trường và bảo vệ bản thân khi đi nắng …
3.3. Chơi tự chọn:Cô bao quát chú ý trẻ chơi
	

- Trẻ vừa đi vừa hát .
- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ quan sát.


- Trẻ chơi 


- Trẻ chơi

- trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời..


- Trẻ chơi 


- trẻ trò chuyện cùng cô.
- Trẻ kể.


- Trẻ trả lời theo ý hiểu.


- Trẻ lắng nghe .

- Trẻ nghe




Trẻ quan sát


Trẻ trả lời


- Trẻ chơi.

- Trẻ lắng nghe 






- Trẻ chơi 



- Trẻ nghe




- Trẻ đọc thơ



- Trẻ chơi tự chọn


Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung .......................................................................................................
Trao đổi p/h ………………………………………………………………………… 
Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích.
- Trẻ biết chơi với lá cây. Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả, trẻ thuộc và hát đúng gia điệu, trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát khi nghe, biết cách chơi trò chơi; Trẻ biết cách trải tóc gọn gàng không bị rối.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay và óc sáng tạo. Trẻ có kĩ năng hát, thể hiện đúng giai điệu bài hát. Luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay.
-  Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cây xanh quang trường, Trẻ tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân ,tự phục vụ. 
II. Chuẩn bị 
- Địa điểm trên sân thoáng mát, bằng phẳng. Nhạc bài gà gáy vang dạy bạn ơi!, bài Mừng sinh nhật, Lược, dây buộc tóc.
III. Tiến hành:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.  Chơi ngoài trời.
1.1. HĐCM ;Bé chơi với lá cây
+ Các con đang đứng ở đâu ?Dưới gốc cây con các thấy những gì ?
+ Đây là lá cây của cây gì ?
+ Các bạn quan sát xem chiếc lá cây này có điểm gì khác với chiếc lá cây trên cành ? vì sao ?
+ Hôm nay các con được chơi với những chiếc lá cây này, các con có ý định chơi gì ?
+ Chơi như thế nào ? các con sẽ tạo ra sản phẩm gì từ những chiếc lá cây này ?
- Cô chia nhóm và cho trẻ thi đua nhặt lá và chơi cùng với lá. Cô bao quát và gợi ý cho trẻ.
- KL : Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn.
- Cô nhận xét chung và ghi nhận tuyên dương những sản phẩm đẹp.
- Giaó dục trẻ ý thức vệ sinh sau khi chơi, biết yêu quý giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn, và bảo vệ cây xanh. 
1.2. TCVĐ: kéo co
- Cô cho trẻ chơi trò chơi. Cô bao quát và khuyến khích động viên trẻ.
1.3. Chơi tự do :
- Cô cho trẻ chơi, bao quát bảo đảm an toàn cho trẻ.
2. Hoạt động học : Âm nhạc
Dạy hát : Gà gáy vang dậy bạn ơi.
NDKH : Nghe hát Mừng sinh nhật
TC : Ai giỏi hơn
2.1. Gây hứng thú :Trò chuyện về ngày sinh nhật. 
2. 2. Trọng tâm ;
* Cô hát trẻ nghe
- Cô hát: “Mừng sinh nhật” lần 1: Tóm tắt nội dung giới thệu tác giả của bài hát.
+ Cô vừa hát bài hát gì? Của tác giả nào?
- Lần 2 : Mở băng nhạc của bài hát. Mời trẻ đứng lên hưởng ứng cùng cô giáo.
+ Bài hát nói về điều gì?
- Cô nói ý nghĩa của ngày sinh nhật: Ngày sinh nhật chính là ngày kỉ niệm một ngày mình được sinh ra đời cất tiếng khóc đầu tiên...! 
* Dạy trẻ hát : Gà gáy vang dậy bạn ơi !
- Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
-  Cô hát lần 1: Không nhạc, hỏi tên bài tên tác giả?
- Cô hát lần 2: kết hợp với nhạc.
+ Bài hát nói về ai?
+ Chú gà trống đã làm gì vào mỗi buổi sáng?
+ Các buổi sáng các bạn nhỏ dậy làm gì?
- Cho trẻ hát cả lớp, tổ hát, nhóm cá nhân hát.(Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ)
+ Hỏi trẻ vừa  hát bài gì của nhạc sĩ nào sáng tác?
*Trò chơi : Ai đoán giỏi
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức chức cho trẻ chơi.
3.3.Kết thúc;
- Cô hỏi lại tên bài học. Nhận xét củng cố
3. Chơi HĐ theo ý thích.
3.1.TC: Tả về bản thân
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, tổ chức chơi.
3.2.Tập trải đầu tóc.
- Cô vừa làm vừa hướng dẫn trẻ làm
- Cô cho trẻ thực hành.
- Cô giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng khi đến lớp.
3.3. Chơi tự chọn
	

· Dưới gốc cây.
· Những chiếc lá cây.
· Trẻ kể.
· Lá vàng vì nó già.

· Trẻ nêu ý định chơi.



· Trẻ nhặt lá cây về nhóm.

Trẻ giới thiệu và sản phẩm của mình.


· Trẻ chú ý lắng nghe.




Trẻ chơi trò chơi.



· Trẻ chơi tự do





Trẻ trò chuyện


Lắng nghe cô hát


Vỗ tay theo 
Trẻ phụ họa theo
- Trẻ  trả lời.





Trẻ nghe cô hát.


Trẻ trả lời.


- cả lớp hát cùng cô.
-Tổ hát,nhóm hát, cá nhân hát.
- Trẻ trả lời.
-Trẻ chơi trò chơi cùng cô.
Trẻ nghe
Trẻ chú ý lắng nghe 
Trẻ chú ý quan sát.
-Trẻ thực hành.

Trẻ chơi


                        Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung :…………………………………………………………………..
Trao đổi p/h :………………………………………………………………………...
                                             
Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
I. Mục đích 
- Trẻ biết quan sát, nhận xét thời tiết. Trẻ biết vẽ áo sơ mi, Trẻ biết nêu tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần, biết nhận xét bạn làm được nhiều việc tốt, biết lao động dọn về sinh lớp học cùng cô.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, Rèn kĩ năng vẽ, phối hợp màu và tô màu không chờm ra ngoài; rèn kĩ năng nhận xét, kĩ năng nói trước tập thể, kĩ năng lao động nhẹ nhàng.
-  Tích cực khi nhận xét, có ý thức phấn đấu. Giáo dục trẻ đoàn kết, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, có tinh thần phấn đấu, vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.
II. Chuẩn bị 
- Địa điểm quan sát, giấy vẽ màu, bút chì, tranh mẫu dụng cụ lao động vệ sinh 
- Cờ, bé ngoan, nhạc.
III. Tiến hành.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Chơi ngoài trời : HĐCMĐ Quan sát thời tiết
1.1.Tc : Cáo ơi ngủ à
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi.
1.2. Quan sát thời tiết
- Cô cho trẻ quan sát quang cảnh bầu trời, 
+ Các con thấy thời tiết hôm nay thế nào ?
+ Các con thấy trong người như thế nào ? Tại sao các con chọn vị trí này ?
+ Các con hay đoán tại sao lá cây lại đung đưa? 
+ Chúng mình đang ở trong thời tiết mùa nào ? Dựa vào đặc điểm gì ? 
- Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp để có một khí hậu thời tiết tôt
1.3. Chơi tự do  Cô bao quát trẻ chơi.
2. Hoạt động học tạo hình ; Vẽ áo sơ mi
2.1.Gây hứng thú :	
- Cô Cùng trẻ hát bài : “ Cái Mũi”
2.2.Trọng tâm:
* Quan sát tranh mẫu và vẽ mẫu 
- Cho trẻ quan sát tranh mẫu và nhận xét.
-  Cô vẽ  áo sơ mi cho trẻ quan sát: 
B1:Để vẽ được đầu tiên các bạn phải vẽ thân áo trước bằng các nét ngang, nét thẳng tạo thành hình chữ nhật
B2;Cô vẽ tay áo bằng các nét xiên tạo thành hình tam giác.
B3: Cô vẽ cổ áo bằng các nét cong
B4;Tô màu và trang trí cho chiếc áo thạt đẹp.
- Cô hỏi trẻ  ý tưởng và cách vẽ, cách tô màu
* Trẻ thực hiện.
- Cô cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút và cách mở vở.
- Cô theo dõi, động viên giúp đỡ trẻ còn lúng túng, 
* Trưng bày sản phẩm
- Cháu thích bài nào nhất? Vì sao?
- Cháu vẽ áo sơ mi cho bạn trai hay bạn gái? Vì sao? 
=> Giáo dục trẻ không tranh giành đồ chơi, nhường nhịn lẫn nhau và khi học luôn ngồi học đúng tư thế.... 
2.3. Kết thúc
- Cô hỏi lại tên bài học.Nhận xét củng cố
- Cô cùng trẻ thu gọn gàng đồ dùng học tập
3. Chơi HĐ theo ý thích.
3.1 . Lao động vệ sinh:
- Cô phân công công việc cho trẻ theo nhóm.
- Cho trẻ lao động.
- Chia thành các nhóm lau dddc các góc chơi.
3.2.: Nêu gương
3.2.1. nêu gương cuối ngày.
3.2.2.nêu gương cuối tuần.
3.2.2.1.Gây hứng thú. Cô cho trẻ chơi trò chơi Nu na nu nống
3.2.2.2.Trọng tâm
+ Cô hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy?
+Thứ Sáu thì chúng ta có sự kiện gì nổi bật 
+cô cho trẻ nêu điều kiện để đạt được bé ngoan 
+ Các cháu được thưởng gì? Và mấy cờ thì các con đạt bé ngoan 
- Cô và tổ trưởng kiểm tra cờ của các bạn.
- Tặng phiếu bé ngoan cho trẻ lần 1
- cô tặng phiếu bé ngoan cho trẻ lần 2 và động viên trẻ chưa đạt bé ngoan cố gắng vào tuần sau
3.2.2.3.Kết thúc. Liên hoan văn nghệ: Hát các bài: Hoa bé ngoan cái mũi, mừng sinh nhật.....
3.3.Chơi tự chọn.
	


Trẻ chơi.


Trẻ quan sát.
Mát mẻ ạ!
Có bóng dâm và có gió.


-Trẻ trả lời theo ý hiểu.

-Trẻ chú ý lắng nghe.





-Trẻ hát.


Trẻ nhận xét tranh mẫu




Quan sát cô thực hiện

- Trẻ thực hiện 




Trẻ mang bài lên trưng bày và cùng nhận xét




 

-Trẻ lao động dọn vệ sinh.





- Trẻ chơi trò chơi.


- Trẻ trả lời.


-  Các tổ trưởng kiểm tra.



· Trẻ nhận bé ngoan.
-Trẻ liên hoan văn nghệ.


Đánh giá trẻ qua các hoạt động trong ngày
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kế hoạch bổ xung :…………………………………………………………………..
Trao đổi p/h : ………………………………………………………………………..
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